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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Viết tiếng Trung trung cấp 2 

Mã học phần:  71MAW540172 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  241_71MAW540172_01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

 

 

 

Câu 1: 根据所给的提示词完成句子或会话 (3.0 分/0.5) 

1.  A: _____________？请你明明白白地告诉我们。（到底） 

B: 我还不知道参加不参加呢。 

2.  这是_____________，希望你喜欢。          （特意） 

3.  A: 终于做完了，可以交给老板了。 

B: _________________________。            （万一） 

4.  这是小事，__________________ 。           （用不着） 

 

5.  A:___________________________？           （由） 

B:我看小刘做事挺认真的，让她负责吧。 

6.  提前下班，____________________。          （是……的） 

 

Câu 2: 整理句子 (2.0 分/0.5) 

1.  电脑 毛病 出现 他的 了 昨天  

2.  终于  他 自己的 实现了 梦想   
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3.  他 一个 坐在椅子上 看到了 孤零零的 老人  

4.   还是  十分 尽管 坚持锻炼 天气 寒冷 他 

 

 

Câu 3:根据所给的提示图片，写一篇 100-120 字左右的短文，题目自拟 (3.0 分) 

 
低碳生活 

 

Câu 4:缩写文章，50-80 字左右 (2.0 分) 

 

友谊的光芒 
 

小丽和小华是邻居，从小一起长大，是非常要好的朋友。她们一起上学，一起

玩耍，分享彼此的快乐和烦恼。 

 

有一天，小丽的爸爸妈妈要去外地工作，把她托付给小华一家照顾。小华的爸

爸妈妈非常热情，把小丽当成自己的孩子一样对待。小丽住在小华家，和他们一起 

吃饭，一起看电视，一起聊天。 

 

小华的妈妈是一位厨师，烧得一手好菜。她每天都变着花样给小丽做各种好吃

的：香喷喷的红烧肉、鲜嫩可口的清蒸鱼、酸酸甜甜的糖醋排骨……小丽吃得非常开

心，也渐渐胖了起来。 

 

小华的爸爸是一位老师，知识渊博，很有耐心。他经常辅导小丽学习，解答她

的各种问题。在小华爸爸的帮助下，小丽的学习成绩提高了很多。 
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小华的家里还有一个老奶奶，虽然年纪大了，但是身体很硬朗，而且非常慈祥。

老奶奶很喜欢小丽，经常给她讲故事，还教她唱歌。小丽也很喜欢老奶奶，每天都陪

她聊天。 

 

时间过得很快，不知不觉，半年过去了。小丽的爸爸妈妈回来了，他们非常 

感谢小华一家对小丽的照顾。小丽也舍不得离开小华一家，临走前，她紧紧地拥抱了

小华，眼泪忍不住流了下来。 

 

“谢谢你，小华”小丽哽咽着说，“这段时间，我过得非常开心，也学到了很

多东西。我会永远记得你们的。” 

 

“别难过，小丽，”小华安慰她说，“我们永远是好朋友。以后常来玩啊！” 

 

小丽点点头，然后跟着爸爸妈妈离开了。她回头望了望小华一家，心里充满了

感激和温暖。 

 

友谊的光芒照亮了小丽的生活，也让她感受到了人与人之间的温暖和关爱。 

 

 

----Hết----  
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 
Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Phần 1  3 điểm  

1 Căn cứ vào câu trả lời thực tế của sinh viên 

1. Diễn đạt câu đúng trật từ ngữ pháp: 0.3 

2. Câu sử dụng phù hợp với ngữ cảnh: 0.2 

3. Có lỗi sai chính tả: - 0.1 

0.5  

2 0.5  

3 0.5  

4 0.5  

5 0.5  

6 0.5  

Phần 2  2 điểm  

1 他的电脑昨天出现了毛病。 0.5  

2 他终于实现了自己的梦想。 0.5  

3 他看到了一个坐在椅子上的老人，孤零零的。 0.5  

4 尽管天气十分寒冷，他还是坚持锻炼。 0.5  

Phần 3  3 điểm  

 Diễn đạt câu đúng trật tự ngữ pháp tiếng Trung; câu sử 

dụng phù hợp với ngữ cảnh, tình huống 

1.0  

 Bài viết có đặt tiêu đề 0.5  

 Phương pháp lập luận logic (diễn giải, quy nạp,…) 1.0  

 Độ dài đoạn văn phù hợp với yêu cầu đề bài 0.5  

Phần 4  2 điểm  

 Diễn đạt câu đúng trật tự ngữ pháp tiếng Trung 1.0  

 Câu sử dụng phù hợp với ngữ cảnh, tình huống 0.5  

 Phương pháp lập luận logic (diễn giải, quy nạp,…) 1.0  

 Độ dài đoạn văn phù hợp với yêu cầu đề bài 0.5  

 Điểm tổng 10.0  

 

                                                                  TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 03  năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                          Đã duyệt                                                          Đã ký 

 

 

 

 TS. Phạm Đình Tiến TS. Phạm Đình Tiến 


